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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1. 1. Phòng, chống tệ nạn xã hội.

	-Nhận biết được TNXH là gì và các hành vi vi phạm TNXH.
	-Hiểu được hành vi đúng sai về vấn đề liên quan tới TNXH.
	-Nhận xét đánh giá hành vi trong 1 tình huống cụ thể đã sa vào TNXH. 
	
	

	Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ:
	2
1.0
10%
	1
0.5
5%
	1
1.0
10%
	
	4
2.5
25 %

	2. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	
	-Xác định hành vi  vi phạm qui đinh phòng ngừa tai nạn...
	-Vận dụng liên hệ việc cần làm khi phát hiện hành vi vi phạm...
	
	

	Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ:
	
	1
0.5
5%
	1
0.5
5%
	
	2
1.0
10%

	3.Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
	
-Nhận biết biểu hiện  hành vi không tôn trọng tài sản của người khác.
	 - Hiểu biết đầy đủ các quyền sở hữu tài sản của CD để lựa chọn điền cho phù hợp.

- Hiểu được tài sản thuộc quyền sở hữu của CD.
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
0.5
5%
	2
1.0
10%
	
	
	3
1.5
15%

	4.Các quyền tự do dân chủ cơ bản của công dân.

	-Trình bày được  sự hiểu biết về quyền tự do ngôn luận của CD.
	
	-Liên hệ và tìm hiểu được một số chuyên mục trên truyền hình thể hiện quyền tự do ngôn luận của CD.
	 -Đưa ra lời khuyên với bạn từ tình huống cụ thể.
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
1.0
10%
	
	1
1.0
10%
	1
1.0
10%

	3
3.0
30%

	5.Pháp luật nước CHXHCN
Việt Nam.
	-Trình bày được các đặc điểm cơ bản của pháp luật nước CHXHCN VN.
	-Hiểu được ý nghĩa pháp luật đối với xã hội.
	



	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
1.0
10%
	1
1.0
10%
	
	
	2
2.0
20%

	T. số câu:
T.số điểm:
Tỉ lệ:
	5
3.5
35%
	5
3.0
30%
	3
2.5
25%
	1
1.0
10%
	14
10
100%

	
	
	
	
	
	

	
..............Hết ................
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm (4.0 điểm) (Chọn đáp án đúng nhất)
Câu 1: Tệ nạn xã hội là:
A. Hành vi đúng đắn trong cuộc sống.
B. Hành vi sai trái không phù hợp đạo đức xã hội.
C. Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức pháp luật.
D. Những hành vi, chuẩn mực trong  xã hội, chuẩn mực đạo đức.    
Câu 2: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các ý kiến dưới đây về các tệ nạn xã hội?
A. Ma túy, mại dâm, cờ bạc là các tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất.(    )
B. Thấy người buôn bán ma túy thì lờ đi, coi như không biết. (   )
C. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao. (    )
D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác. (    )
Câu 3: Hành vi nào sau đây vi phạm tệ nạn xã hội?
A. An rủ Bình vào quán chơi điện tử ăn tiền.
B. Mặc dù bị dụ dỗ nhưng Nam không nhận lời người lạ chuyển hộ gói hàng.
C. Tuấn tìm hiểu về tác hại của ma túy để biết cách phòng tránh.
D. Các bạn lớp 8B cùng nhau vận động bà con không trồng cây thuốc phiện.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây không vi phạm Quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Cưa bom, đạn pháo chưa nổ để lấy thuốc nổ.
 B. Sản xuất, tàng trữ, buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ.
 C. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.
 D. Công dân báo cháy giả.
Câu 5: Em sẽ làm gì nếu phát hiện thấy có người tàng trữ một lượng pháo và thuốc pháo lớn?
A. Báo cho cơ quan chức năng. 
B. Do dự muốn báo cho cơ quan chức năng.
C. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.          
D. Vào xem và sẵn sàng bán pháo cho họ để kiếm tiền.
Câu 6: Lựa chọn từ thích hợp sau đây: sở hữu, công dân, định đoạt, chiếm đoạt
 điền vào chỗ chấm (…) trong đoạn sau để được khái niệm  hoàn chỉnh về quyền sở hữu tài sản của công dân?
    Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của (1)… đối với tài sản thuộc (2)… của mình. Quyền sở hữu bao gồm : quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền (3)…
Câu 7: Hành vi nào sau đây thể hiện thái độ không tôn trọng tài sản của người khác?
A. Nhặt được của rơi trả lại cho chủ sở hữu.
B. Thường xuyên sai hẹn vì không muốn trả món nợ đã vay.
C. Vay nợ và trả đầy đủ đúng hẹn. 
D. Giữ gìn và bảo quản  cẩn thận khi mượn tài sản của người khác.
Câu 8: Công dân không có quyền sở hữu những tài sản nào sau đây?
A. Của cải mà bản thân  đề dành được.
B. Đất đai mà bố mẹ cho thừa kế.
C. Vốn đầu tư trong doanh nghiệp mà mình tham gia.
D. Các bảo vật có giá trị văn hóa lịch sử được phát hiện tình cờ.
Phần II: Tự luận (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0điểm): 
Em hiểu gì quyền tự do ngôn luận của công dân ? Những chuyên mục nào  trên truyền hình để công dân tham gia đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình ?
[bookmark: _GoBack]Câu 2: (2.0 điểm) 
Nêu các đặc điểm cơ bản của pháp luật? Theo em vì sao trong xã hội phải có pháp luật?
Câu 3: (2.0 điểm) 
Cho tình huống sau: 
T là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của T?
b.  Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ khuyên bạn điều gì ? 


..............Hết ................
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

	Phần I: Trắc nghiệm (4.0 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	C
	0.5 điểm

	2
	A –Đ;        B-S;       C-S;       D-Đ  
	0.5 điểm

	3
	A
	0.5 điểm

	4
	C
	0.5 điểm

	5
	A
	0.5 điểm

	6
	1. công dân;  2.sở hữu;   3. định đoạt
	0.5 điểm

	7
	B
	0.5 điểm

	8
	D
	0.5 điểm

	Phần 2: Tự luận (6.0 điểm)

	Câu1 :
2.0 điểm

	Ý1: Quyền tự do ngôn luận của công dân là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
	1.0 điểm

	
	Ý2: Các chuyên mục trên truyền hình để công dân tham gia đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình( HS kể được ít nhất là 4 chuyên mục)
-Bạn của nhà nông
- Hộp thư truyền hình
-Blog giao thông 
- Dân hỏi bộ trưởng trả lời
	1.0 điểm

	Câu 2:
2.0 điểm

	Ý1: Các đặc điểm cơ bản của pháp luật: Pháp luật có 3 đặc điểm cơ bản:
-Tính qui phạm phổ biến: Các quy định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội, quy định khuôn mẫu, những qui tắc xử sự chung mang tính phổ biến.
-Tính xác định chặt chẽ:các điều luật được qui định rõ ràng, chính xác , chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật.
-Tính bắt buộc( cưỡng chế ): Pháp luật do nhà nước ban hành, mang tính quyền lực nhà nước, bắt buộc mọi người phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị xử lí.
	0.25 điểm


0.25 điểm


0.25 điểm


0.25 điểm

	
	Ý2:Trong xã hội phải có pháp luật vì :
- Pháp luật là công cụ để quản lí nhà nước, quản lí xã hội.Giữ vững an ninh trật tự an toàn XH.
- Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của CD, công bằng XH.
	
0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 3:
2.0 điểm

	Ý a: Nhận xét hành vi của T:
- T lười học , mải  chơi , còn sa đà vào các tệ nạn xã hội : hút chích ma túy và lấy trộm tiền của các bạn trong lớp -> Hành vi đáng phê phán.   
	1.0  điểm

	
	Ýb: Là bạn học với T em sẽ khuyên bạn:
- Phân tích cho T hiểu hành vi của mình là vi phạm nội quy học sinh, sa vào các tệ nạn XH. Nếu cứ sa đà như vậy T sẽ là người vi phạm pháp luật . Là bạn của T em sẽ gần gũi với T để giúp đỡ bạn trong học tập để bạn tiến bộ hơn không sa đà vào tệ nạn XH
- T là người bị bọn xấu lôi kéo hút chích, ép buộc thực hiện các hành vi trộm cắp để nộp cho chúng . T cần hiểu rõ sự nguy hiểm của các hành vi này sẽ đấy T đến con đường tội lỗi vì vậy  em sẽ khuyên T phải  nói điều đó cho cha mẹ và thầy cô biết . Đồng thời tố cáo các hành vi của bọn chúng với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lí kịp thời.
	
0.5 điểm





0.5 điểm

	
	Điểm tổng toàn bài
	10 điểm


*Lưu ý: Nếu Hs không trả lời như đáp án nhưng đúng tương tự vẫn cho điểm tối đa.



..............Hết ................
